
Đ
a

 k
h

o
a

Y
H

C
T

Y
H

D
P

R
H

M

Đ
ạ

i h
ọ

c

C
a

o
 đ

ẳ
n

g

Đ
ạ

i h
ọ

c

C
a

o
 đ

ẳ
n

g

Đ
ạ

i h
ọ

c

C
a

o
 đ

ẳ
n

g

K
T

 X
ét n

g
h

iệm
 /X

N
 Y

 

h
ọ

c (Đ
ạ

i h
ọ

c)

K
T

 X
ét n

g
h

iệm
/ X

n
 Y

 

h
ọ

c(C
a

o
 đ

ẳ
n

g
)

P
H

C
N

 (Đ
ạ

i h
ọ

c)

P
H

C
N

 (C
a

o
 đ

ẳ
n

g
)

C
h

ẩ
n

 đ
o

á
n

 h
ìn

h
 ả

n
h

/X
Q

 

(Đ
ạ

i h
ọ

c)

Đ
ạ

i h
ọ

c

C
a

o
 đ

ẳ
n

g

Đ
a

 k
h

o
a

Y
 h

ọ
c cổ

 tru
y
ền

Đ
ạ

i h
ọ

c

C
a

o
 đ

ẳ
n

g

334 2 87 15 9 1 2 5 52 53 2 2 3 4 47 7 1 9 8 2 3 4 4 2 3 1 5 1

A ĐƠN VỊ TỰ CHỦ 307 2 85 15 7 1 1 5 46 44 2 2 3 3 44 5 0 9 8 2 3 4 4 2 3 1 5 1

1 BV đa khoa tỉnh 16 5 7 3 1

2 Bệnh viện PHCN 39 9 2 1 8 2 7 7 1 1 1

3 Bệnh viện Ung bướu 15 10 3 1 1

4 Bệnh viện Nội tiết 16 7 8 1

5 Bệnh viện Sản -Nhi 2 2

6 Bệnh viện Phổi 15 5 10

7 TTYT các huyện: 204 64 13 7 0 1 5 23 16 0 2 3 3 44 5 0 2 1 0 2 3 4 2 3 1 0 0

7.1 TTYT huyện Hiệp Hòa 36 0 13 8 3 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0

Bộ phận dự phòng 12 5 3 2 2

Bộ phận dân số (Phòng DS) 2 2

Viên chức y tế (Trạm Y tế xã) 16 8 8

Viên chức dân số  (Trạm Y tế xã) 6 6

7.2 TTYT huyện Yên Dũng 14 0 0 0 2 0 0 0 3 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Bộ phận khám chữa bệnh 4 2 2

TỔNG SỐ (A+B)

TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU ĐỀ NGHỊ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN Y TẾ NĂM 2022

(Kèm theo Kế hoạch  số               /KH-UBND ngày        tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

Chuyên ngành kỹ thuật y học
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Chuyên ngành kỹ thuật y học

Số lượng, cơ cấu đề nghị tuyển dụng 

Tổng 

số 

tuyển 

dụng

Dược sỹ Dân số
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g
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STT Đơn vị

Điều 
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 Nha 

khoa 

(Cao 

đẳng)

Bác sỹ

Bộ phận dự phòng 5 2 1 1 1

Bộ phận dân số (Phòng DS) 2 2

Viên chức dân số  (Trạm Y tế xã) 3 3

7.3 TTYT huyện Lục Ngạn 18 0 7 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bộ phận khám chữa bệnh 9 3 2 2 1 1

Bộ phận dự phòng 2 2

Bộ phận dân số (Phòng DS) 1 1

Viên chức y tế (Trạm Y tế xã) 4 4

Viên chức dân số  (Trạm Y tế xã) 2 2

7.4 TTYT huyện Tân Yên 34 0 15 2 0 0 0 0 1 5 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Bộ phận khám chữa bệnh 7 5 2

Bộ phận dự phòng 3 1 1 1

Bộ phận dân số (Phòng DS) 3 2 1

Viên chức y tế (Trạm Y tế xã) 14 9 5

Viên chức dân số  (Trạm Y tế xã) 7 7

7.5 TTYT huyện Lục Nam 47 0 10 2 0 0 1 5 10 0 0 2 0 0 9 1 0 1 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0

Bộ phận khám chữa bệnh 22 7 2 1 7 2 1 1 1

Bộ phận dự phòng 1 1

Viên chức y tế (Trạm Y tế xã) 15 2 5 3 2 3

Viên chức dân số  (Trạm Y tế xã) 9 9

7.6 TTYT huyện Việt Yên 30 0 11 0 0 0 0 0 6 3 0 0 1 0 6 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
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Chuyên ngành kỹ thuật y học

Số lượng, cơ cấu đề nghị tuyển dụng 

Tổng 

số 

tuyển 

dụng

Dược sỹ Dân số
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Nội trú 
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phụ 
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sinh 
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đẳng)

STT Đơn vị

Điều 

dưỡng 

 Nha 

khoa 

(Cao 

đẳng)

Bác sỹ

Bộ phận khám chữa bệnh 16 7 6 2 1

Viên chức y tế (Trạm Y tế xã) 8 4 3 1

Viên chức dân số  (Trạm Y tế xã) 6 6

7.7 TTYT huyện Lạng Giang 25 0 8 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 6 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

Bộ phận khám chữa bệnh 7 6 1

Bộ phận dự phòng 3 1 1 1

Bộ phận dân số (Phòng DS) 3 3

Viên chức y tế (Trạm Y tế xã) 9 2 1 3 3

Viên chức dân số  (Trạm Y tế xã) 3 3

B ĐƠN VỊ CHƯA TỰ CHỦ 27 0 2 0 2 0 1 0 6 9 0 0 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 BV Tâm Thần 12 2 9 1

2 Trung tâm Kiểm soát  bệnh tật tỉnh 5 2 1 2

3 Trung tâm Kiểm nghiệm 1 1

4 TTYT TP Bắc Giang, bao gồm: 9 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TTYT TP Bắc Giang 1 1

Viên chức y tế (Trạm Y tế xã) 5 5

Viên chức dân số  (Trạm Y tế xã) 3 3
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